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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	XÃ THƯỢNG LONG
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
Số: 61/TTr-UBND
	
Thượng Long, ngày 20 tháng 12 năm 2017


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Kế hoạch thực hiện 
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 
trên địa bàn xã Thượng Long, giai đoạn 2017 – 2020


Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020; 

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương  thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;
Thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016- 2020 và Đề án phát triển nông nghiệp toàn diện của UBND huyện Nam Đông;
Nhằm hỗ trợ cho nông dân trên địa bàn xã nguồn vốn đầu tư các mô hình sản xuất trồng trọt và chăn nuôi tiến tiến, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả và giá trị kinh tế; Tạo ra những hình mẫu sản xuất, các sản phẩm đặc thù; chuyển giao các kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất theo hướng “nông dân tự chuyển giao cho nông dân” ; Ứng dụng những kỹ thuật mới, vận động, thuyết phục người dân phổ biến ra diện rộng. Góp phần khẳng định tính khả thi của phương án sản xuất để phát triển trên diện rộng khi có vốn đầu tư và có thị trường tiêu thụ sản phẩm, từ đó tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của nông dân góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
UBND xã kính trình kỳ họp HĐND xã lần thứ 5- Khoá XI thông qua và phê chuẩn Kế hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Thượng Long giai đoạn 2017 – 2020, gồm những nội dung chính như sau:

1. Loại hình sản xuất: Mô hình trồng trọt và chăn nuôi.
2. Đối tượng hỗ trợ:
-Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo; 
-Nhóm hộ, cộng đồng dân cư trên địa bàn, các tổ chức và cá nhân có liên quan, hộ có chí thú làm kinh tế nông nghiệp.

3. Nội dung kế hoạch hỗ trợ cụ thể: 

3.1. Chương trình 135: Dự án 2: Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn:
a) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: 01 mô hình

* Quy mô các mô hình:

-Mô hình trồng Bưởi xen Dứa: 8,4 ha cho 84 hộ, thục hiện năm 2017 và 2018.

* Tổng kinh phí đầu tư: 1.268,40 triệu đồng, trong đó:



-Vốn sự nghiệp ngân sách trung ương: 840,00 triệu đồng.



-Vốn đối ứng của người dân tham gia: 428,40 triệu đồng.

b) Hoạt động nhân rộng mô hình giảm nghèo: 02 mô hình

* Quy mô các mô hình:

-Mô hình trồng Bưởi xen Dứa: 04 ha cho 70 hộ, thục hiện năm từ 2017 đến 2020.


-Mô hình trồng ớt tiêu (A Riêu): 0,2 ha cho 04 hô, thực hiện năm 2017.


* Tổng kinh phí đầu tư: 619,3 triệu đồng, trong đó:



-Vốn sự nghiệp ngân sách trung ương: 400 triệu đồng.



-Vốn đối ứng của người dân tham gia: 219,3 triệu đồng.

c) Vốn và nguồn vốn:
Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 1.887,70 triệu đồng, trong đó:
 - Ngân sách trung ương: 1.240,00 triệu đồng (Vốn sự nghiệp);
 - Vốn đối ứng của người dân: 647,70 triệu đồng.
3.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn: 04 mô hình

* Quy mô các mô hình:

-Mô hình trồng Bưởi xen Dứa: 1,2 ha cho 22 hộ, thục hiện năm 2018.

-Mô hình trồng ớt tiêu (A Riêu): 4 ha cho 110 hô, thực hiện năm 2017 và 2020.

-Mô hình nuôi bò cái lai sinh sản: 11 con cho 11 hộ, thực hiện năm 2017.

-Mô hình nuôi lợn nái lai heo rừng: 32 con cho 16 hộ, thực hiện năm 2019.

* Vốn và nguồn vốn:
Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 1.276,82 triệu đồng, trong đó:



-Vốn sự nghiệp ngân sách trung ương: 479,97 triệu đồng.



-Vốn đối ứng của người dân tham gia: 796,85 triệu đồng.

3.3 Quy mô đầu tư giai đoạn 2017 – 2020:

	TT
	NỘI DUNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
	Quy mô đầu tư
	Tổng kinh phí (Triệu đồng)
	Trong đó
	Thời gian thực hiện

	
	
	Số hộ
	ĐVT
	Số lượng
	
	Nhà nước hỗ trợ (Triệu động)
	Đối ứng của dân (Triệu đồng)
	

	 
	TỔNG CỘNG
	317
	 
	 
	3.164,52
	1.719,97
	1.444,55
	 

	1
	MH trồng Bưởi xen Dứa
	176
	Ha
	 13,6   
	 2.035,60   
	  1.350,00   
	   685,60   
	2017-2020

	2
	MH trồng ớt tiêu (A Riêu)
	114
	Ha
	   4,2   
	    620,10   
	     170,00   
	   450,10   
	2017-2020

	3
	MH nuôi bò cái lai sinh sản
	11
	Con
	    11   
	    213,62   
	       79,97   
	   133,65   
	2017, 2019

	4
	MH nuôi lợn nái lai heo rừng
	16
	Con
	    32   
	    295,20   
	     120,00   
	   175,20   
	2019


4. Tổng kinh phí thực hiện chương trình:



- Tổng nhu cầu vốn thực hiện kế hoạch là: 3.164,52 triệu đồng, trong đó:


+ Vốn Chương trình hỗ trợ: 1.719,97 triệu đồng.


+ Vốn hộ tham gia dự án góp đối ứng là: 1.444,55 triệu đồng.

5. Phân kỳ vốn đầu tư giai đoạn 2017 – 2020:
	STT
	Năm thực hiện
	Tổng kinh phí (Triệu đồng)
	Trong đó

	
	
	
	Nhà nước hỗ trợ (Triệu động)
	Đối ứng của dân (Triệu đồng)

	1
	NĂM 2017
	               843,72   
	              429,97   
	                      413,75   

	2
	NĂM 2018
	               649,30   
	              430,00   
	                      219,30   

	3
	NĂM 2019
	               763,30   
	              430,00   
	                      333,30   

	4
	NĂM 2020
	               908,20   
	              430,00   
	                      478,20   

	
	TỔNG CỘNG:
	           3.164,52   
	          1.719,97   
	                  1.444,55   



6. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn xã Thượng Long.
7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2020.
(Kèm theo Dự thảo Kế hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Thượng Long giai đoạn 2017 – 2020).

UBND xã Thượng Long kính trình HĐND xã tại kỳ họp thứ 5, khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2020 xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

	- HĐND xã;
	CHỦ TỊCH

	- TT. ĐU, TT. HĐND xã (b/c);
	

	- CT, PCT. UBND xã;
	

	- Lưu VT, NN, NS.
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